Chủ đề: ĐỘNG LƯỢNG.ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG
I. KIẾN THỨC:

1. Động lượng:
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 Động lượng của một vật có khối lượng m đang chuyển động với vận tốc 
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 là đại lượng được xác định 
bởi công thức:  
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Về độ lớn : p = mv
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 cùng hướng với  
[image: image4.wmf]v

r


 Trong đó: p là động lượng (kgm/s),m là khối lượng(kg),v là vận tốc(m/s)

2. Định lí biến thiên động lượng ( cách phát biểu khác của định luật II NIUTON )
Độ biến thiên động lượng của một vật trong một khoảng thời gian nào đó bằng xung lượng của tổng các lực    tác dụng  lên vật trong khoảng thời gian đó.
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Về độ lớn :       
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Trong đó : m là khối lượng(kg)

                  v1,v2 là vận tốc(m/s)

                  F là lực tc dụng(N)
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 là thời gian(s)

3. Định luật bảo toàn động lượng:
Tổng động lương của một hệ cô lập là một đại lượng bảo toàn
Ta có :                
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Về độ lớn :                                         
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Trong đó : m1,m2 là khối lượng của các vật(kg)

                  v1,v2 là vật tốc của các vật trước va chạm(m/s)
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 là vật tốc của các vật sau va chạm(m/s).

4. Va chạm mềm.

  Xét một vật khối lượng m1, chuyển động trên một mặt phẳng ngang với vận tốc 
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đến va chạm vào một vật có khối lượng m2 đang đứng yên. Sau va chạm hai vật nhập làm một và cùng chuyển động với vận tốc 
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  Theo định luật bảo toàn động lượng ta có :

m1
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  5. Chuyển động bằng phản lực.


Trong một hệ kín đứng yên, nếu có một phần của hệ chuyển động theo một hướng, thì phần còn lại của hệ phải chuyển động theo hướng ngược lại. Chuyển động theo nguyên tắc như trên được gọi là chuyển động bằng phản lực. 

Ví dụ: Sự giật lùi của súng khi bắn, chuyển động của máy bay phản lực, tên lửa…

II. TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT:

BIÊT :
Câu 1.Phát biểu nào sau đây SAI:


A. Động lượng là một đại lượng vectơ


B. Xung  lượng của lực là một đại lượng vectơ


C. Động lượng tỉ lệ với khối lượng vật


D. Độ biến thiên động lượng là một đai lượng vô hướng

Câu 2.Chất điểm M chuyển động không vận tốc đầu dưới tác dụng của lực 
[image: image20.wmf]F

r

. Động lượng chất điểm ở thời điểm t là:
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Câu 3. Một vật có khối lượng M chuyển động với vận tốc 
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. Vectơ động lượng của vật là:
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Câu 4: Đơn vị của động lượng là?


A. kg.m.s2

B. kg.m.s
C. kg.m/s


D. kg/m.s

Câu 5: Định luật bảo toàn động lượng tương đương với:

A. Định luật I Niu-tơn

B. Định luật II Niu-tơn

C. Định luật IIII Niu-tơn

D. Không tương đương với các định luật Niu-tơn.

Câu 6: Định luật bảo toàn động lượng chỉ đúng trong trường hợp:


A. Hệ có ma sát

B. Hệ không có ma sát.


C. Hệ kín có ma sát.

D. Hệ cô lập.

Câu 7: Chọn câu phát biểu đúng nhất

A. Vectơ động lượng của hệ được bảo toàn.

B. Vectơ động lượng toàn phần của hệ được bảo toàn.

C. Vectơ động lượng toàn phần của hệ kín được bảo toàn.

D. Động lượng của một hệ kín được bảo toàn.

Câu 8. Động lượng là một đại lượng
A.Véctơ            B.Vô hướng         C.Không xác định      D.Chỉ tồn tại trong những vụ va chạm.

Câu 9: Động lượng toàn phần của hệ được tính bằng biểu thức sau:
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D. 
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Câu 10: Chọn câu phát biểu sai. Trong một hệ kín:

A. Các vật trong hệ kín chỉ tương tác với nhau.

B. Các nội lực từng đôi trực đối.

C. Không có ngoại lực tác dụng lên các vât trong hệ.

D. Nội lực và ngoại lực cân bằng nhau.

Câu 11: Hai vật có cùng khối lượng m, chuyển động với vận tốccó độ lớn bằng nhau (v​1 = v2). Động lượng của hệ hai vật này là:
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D. Cả A, B và C đúng

Câu 12. Điều nào sau đây không đúng khi nói về động lượng : 


A. Động lượng của một vật bằng tích khối lượng và vận tốc của vật .


B. Động lượng của một vật là một đại lượng véc tơ. 


C. Trong hệ kín,động lượng của hệ được bảo toàn  

 D. Động lượng của một vật bằng tích khối lượng và bình phương vận tốc.

Câu 13: Gọi m là khối lượng của vật, v là vận tốc của vật. Động lượng của vật có độ lớn :


A . 
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B.  mv2 

C . 
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D . m.v 

Câu 14:  Điều nào sau đây là sai khi nói về động lượng ?

  A. Động lượng là một đại lượng vectơ.

        B. Động lượng được xác định bằng tích của khối lượng và vectơ vận tốc của vật ấy. 

        C. Vật có khối lượng và đang chuyển động thì có động lượng.

        D. Động lượng có đơn vị là Kg.m/s2.

Câu 15. Điều nào sau đây không đúng khi nói về động lượng : 


A. Động lượng của một vật bằng tích khối lượng và vận tốc của vật .


B. Động lượng của một vật là một đại lượng véc tơ. 


C. Trong hệ kín,động lượng của hệ được bảo toàn  

 
D. Động lượng của một vật bằng tích khối lượng và bình phương 

HIỂU

Câu 1. Hai vật có cùng độ lớn động lượng nhưng có khối lượng khác nhau (m1>m2). So sánh độ lớn vận tốc của chúng?

A.vận tốc của vật 1 lớn hơn .            

B.vận tốc của vật 1 nhỏ hơn

C.vận tốc của chúng bằng nhau .    

 D.Chưa kết luận được. 

Câu 2: Câu 1: Trong các quá trình nào sau đây động lượng được bảo toàn?

A. Ôtô tăng tốc.


B. Ôtô giảm tốc.

C. Ôtô chuyển động tròn đều.

D. Ôtô chuyển động thẳng đều trên đường có ma sát.

Câu 3: Điều nào sau đây không đúng khi nói về động lượng:

A. Động lượng là đại lượng vectơ.

B. Đơn vị của động lượng tương đương với N.s.

C. Khi có ngoại lực tác dụng, động lượng luôn luôn cùng hướng với lực.

D. Chuyển động tròn có động lượng thay đổi.

Câu 4: Một vật chuyển động thẳng đều thì

A.Động lượng của vật không đổi .              
B.Xung lượng của hợp lực bằng không

C.Độ biến thiên động lượng bằng không.  
D.Cả a, b, c đều đúng.

Câu 5: Tổng động lượng của một hệ không bảo toàn khi nào?

A.Hệ chuyển động  có ma sát.                                  

C.Hệ là gần đúng cô lập 
B.Tổng ngoại lực tác dụng lên hệ bằng không.       

D.Hệ cô lập .

Câu 6. Điều nào sau đây đúng khi nói về hệ kín?

A.Các vật trong hệ chỉ tương tác với nhau mà không tương tác với các vật ngoài hệ

B.Trong hệ chỉ có các nội lực từng đôi trực đối;

C.Nếu có các ngoại lực tác động lên hệ thì các ngoại lực triệt tiêu lẫn nhau;

D.Cả A, B, C đều đúng.

Câu 7.Biểu thức 
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là biểu thức tính động lượng của hệ trong trường hợp.

A. Hai vectơ vận tốc cùng hướng.

B. Hai vectơ vận tốc cùng phương ngược chiều.
C. Hai vectơ vận tốc vuông góc với nhau.

D. Hai vectơ vận tốc hợp với nhau một góc 600.
Câu 8: Trong thực tế, để khẩu pháo sau khi nhả đạn ít bị giật lùi về phía sau người ta thường


A. Tăng khối lượng viên đạn.

B. Giảm vận tốc viên đạn.


C. Tăng khối lượng khẩu pháo.
D. Giảm khối lượng khẩu pháo.

Câu 9: Chọn câu phát biểu sai

A. Động lượng là đại lượng vectơ.

B. Động lượng luôn được tính bằng tích khối lượng và vận tốc của vật.

C. Động lượng luôn cùng hướng với vận tốc vì vận tốc luôn luôn dương.

D. Động lượng luôn cùng hướng với vận tốc vì khối lượng luôn luôn dương.
Câu 10. Chọn phương án SAI :


A. Động lượng của mỗi vật trong hệ kín luôn không thay đổi.    


B. Động lượng của một vật là một đại lượng vectơ.


C. Động lượng của một vật có độ lớn bằng tích khối lượng và vận tốc của vật.
    


D. Tổng động lượng của một hệ kín luôn không thay đổi.

Câu 11. Hệ nào sau đây không được coi là hệ kín:

A. Một vật ở rất xa vật khác.

B. Hệ hai vật chuyển động không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang.

C. Hệ “súng và đạn” trước và sau khi bắn súng.

D. Hệ chuyển động không ma sát trên mặt phẳng nằm nghiêng.

VẬN DỤNG

Câu 1.Trong các trường hợp nào sau đây động lượng của vật được bảo toàn:

A. Vật chuyển động thẳng đều.      

B. Vật được ném thẳng đứng lên cao

C. Vật rơi tự do.                                
D.vật được ném ngang
Câu 2.Quả cầuA khối lượng m1 chuyển động với vận tốc 
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va chạm vào quả cầu B khối lượng m2 đứng yên. Sau va chạm, cả hai quả cầu có cùng vận tốc 
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 .Theo định luật bảo toàn động lượng thì:
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     D. 
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Câu 3:.Haivật có khối lượng m1,m2 chuyển động với vận tốc v1vàv2.Động lượng của hệ cógiá trị:

A.
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Câu 4:Hai xe có khối lượng lần lượt làm1=2m2 chuyển động với vận tốc V2= 2V1 động lượng của xe1 là:

A.  p = m.V           B.  p1  = p2 = m1V1  = m2V2           C.  p1 = m1V2          D. p1 = 
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Câu 5 Chọn câu trả lời đúng?

A. Xung của một lực càng lớn nếu tác dụng càng lâu.

B. Động lượng của một vật phụ thuộc vào tốc độ thay đổi vận tốc

C. Với cùng một xung của lực, vật nặng thì có động lượng lớn hơn vật nhẹ

D. Khi biết vận tốc của một vật ta có thể xác định được động lượng của nó ngay cả khi không biết khối lượng.
Câu 6:Một chất điểm m bắt đầu trượt không ma sát từ trên mặt phẳng nghiêng xuống. Gọi ( là góc của mặt phẳng nghiêng so với mặt phẳng nằm ngang. Động lượng chất điểm ở thời điểm t là:


A. p = mgsin(t (p = mv = mat = mgsin(t).     

B. p = mgt


C. p = mgcos(t .                                          


D. p = gsin(t

Câu 7: Hiện tượng nào dưới đây là sự va chạm đàn hồi: 


A. Sự va chạm của mặt vợt cầu lông vào quả cầu lông   
B. Bắn một đầu đạn vào một bị cát.

 
C. Bắn một hòn bi A vào một hòn bi B khác. 
 
D. Ném một cục đất sét vào tường. 

Câu 8: Khi ta nhảy  từ thuyền lên bờ thì thuyền:

A. trôi ra xa bờ              B. chuyển động cùng chiều với người

C. đứng yên                   D. chuyển độngvề phía trước sau đó lùi lại phía sau

Câu 9:Khi vận tốc của vật tăng gấp đôi thì :

A . động lượng của vật tăng gấp đôi          B. gia tốc của vật tăng gấp đôi                       

C. động năng của vật tăng gấp đôi             D. thế năng của vật tăng gấp đôi 

Câu 10:Chọn phát biểu sai về động lượng:  

A. Động lượng là một đại lượng động lực học liên quan đến tương tác,va chạm giữa các vật.

B. Động lượng đặc trưng cho sự truyền chuyển động giữa các vật tương tác  

C. Động lượng tỷ lệ thuận với khối lượng và tốc độ của vật  

D. Động lượng là một đại lượng véc tơ, được tính bằng tích của khối lượng với véctơ vận tốc. 

Câu 11: Trong quá trình nào sau đây, động lượng của ôtô được bảo toàn: 


A. Ô tô giảm tốc  
                                    B. Ô tô chuyển động thẳng đều   


C. Ô tô chuyển động  trên đường có ma sát.    D. Ô tô tăng tốc 

Câu 12:.Gọi M và m là khối lượng súng và đạn, 
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 là vận tốc của  đạn khi đạn thoát khỏi nòng súng. Vận tốc của  súng (theo phương ngang) là:
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Câu 13. Khi bắn ra một viên đạn thì vật tốc giật lùi của súng:


A. Tỉ lệ với khối lượng của đạn, tỉ lệ nghịch với khối lượng súng    


B. Tỉ lệ với khối lượng của súng, tỉ lệ nghịch với khối lượng đạn


C. Tỉ lệ nghịch với khối lượng của đạn và súng
            


D. Tỉ lệ nghịch với vận tốc của đạn
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